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STT Nội dung 
Mức chi 

(1.000đ) 
Đơn vị tính 

Ghi 

chú 

I TỔ CHỨC CẤP TỈNH  

1 Mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ  

1.1 
Ban chỉ đạo, Ban tổ chức, Trưởng phó các tiểu ban 

chuyên môn 
350 người/ngày 

 

1.2 Thành viên các tiểu ban chuyên môn 275 người/ngày 

1.3 Giám sát, trọng tài chính 130 người/buổi 

1.4 Thư ký, trọng tài khác  130 người/buổi 

1.5 Công an, y tế 100 người/buổi 

1.6 
Lực lượng làm nhiệm vụ trật tự, bảo vệ, nhân viên 

phục vụ  
100 người/buổi 

2 Mức chi bồi dưỡng làm nhiệm vụ cho lễ khai mạc, bế mạc   

1.1 
Tiền bồi dưỡng tập luyện tập (Đội võ, Đội lân, Đội 

diễu hành, Đội nghi thức, Đội mô tô, Đội rước đuốc...) 
30 người/buổi 

 

1.2 

Tiền bồi dưỡng ngày chính thức khai mạc, bế mạc 

(Đội võ, Đội lân, Đội diễu hành, Đội nghi thức, 

Đội mô tô, Đội rước đuốc...) 

70 người/buổi 

1.3 

Đại biểu tham dự, vận động viên dự lễ khai mạc - 

bế mạc, Đội lân, Đội diễu hành, Đội nghi thức, 

Đội mô tô, Đội rước đuốc… 

20 người/buổi  

3 Mức chi tiền ăn    

 

Tiền ăn Trưởng đoàn, vận động viên, huấn luyện 

viên tham dự thi đấu (nếu nhận tiền ăn sẽ không 

thanh toán phụ cấp lưu trú công tác phí trong thời 

gian dự thi) 

240 người/ngày  



STT Nội dung 
Mức chi 

(1.000đ) 
Đơn vị tính 

Ghi 

chú 

4 Chi khen thưởng    

4.1 

- Đơn:     

 

+ Giải nhất (vàng) 260   

+ Giải nhì (bạc) 195   

+ Giải ba (đồng) 130   

  

4.2 

  

  

- Đôi:     

+ Giải nhất (vàng) 520   

+ Giải nhì (bạc) 390   

+ Giải ba (đồng) 260   

4.3 

- Đồng đội     

+ Giải nhất (vàng) 650   

+ Giải nhì (bạc) 520   

+ Giải ba (đồng) 390   

4.4 

  

  

Các môn tập thể:     

* Bóng chuyền, bóng đá 7 người (nam THCS - THPT)  

+ Giải nhất (vàng) 1.950   

 + Giải nhì (bạc) 1.560   

+ Giải ba (đồng) 1.040   

* Bóng đá 5 người (tiểu học - nữ THPT), kéo co  

+ Giải nhất (vàng) 1.560   

 
+ Giải nhì (bạc)  1.040   

+ Giải ba (đồng) 780   

4.5 - Giải nhất toàn đoàn  5.200   



STT Nội dung 
Mức chi 

(1.000đ) 
Đơn vị tính 

Ghi 

chú 

4.6 - Giải nhì toàn đoàn  3.250   

4.7 - Giải ba toàn đoàn 1.950   

5 Các khoản chi khác   

  

Văn phòng phẩm, băng rol, cờ, thuê mướn, huy 

chương, giấy khen, khung, khai mạc, dụng cụ 

chuyên môn, bế mạc, trang phục….  

Chi theo thực tế   

6 
Tàu xe cho Trưởng đoàn, huấn luyện viên và 

vận động viên đi thi đấu 
Chi theo thực tế  

7 Luyện tập trước khi thi đấu   

7.1 Tiền ăn 150 người/buổi   

7.2 Chi phí đi lại huấn luyện viên, vận động viên 
Chi theo thực tế   

7.3 Chi phí dụng cụ, trang phục,... 

II THI KHU VỰC VÀ THI TOÀN QUỐC 
 

1 Tiền luyện tập trước khi thi đấu  

1.1 Tiền ăn 150 người/buổi   

1.2 Chi phí đi lại huấn luyện viên, vận động viên 
 Chi theo thực tế    

1.3 Chi phí dụng cụ, trang phục,... 

2 Chi phí trong khi tham gia thi đấu   

2.1 Tiền ăn thi đấu 240  người/ngày   

2.2 Tiền nước uống 40  người/ngày   

2.3 Tiền nghỉ đêm 350  người/đêm   

2.4 
Chi phí dụng cụ, trang phục, thuê xe, làm hồ sơ, 

tiền thuốc... 
Chi theo thực tế   

 


